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  QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

          Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược 

thuộc Bộ Y tế; 

Căn cứ Công văn số 1740/SYT-NVD ngày 18/4/2024 và số 1885/SYT-NVD 

ngày 26/4/2025 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm 

mỹ phẩm liên quan Công ty TNHH thương mại tổng hợp & dịch vụ Linh Anh; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 25 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm theo Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH 

thương mại tổng hợp & dịch vụ Linh Anh (Địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên Phiếu 

công bố: Khu 5, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ hiện 

nay: Số nhà 02, ngõ 318, đường Đào Giã, khu 5, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ). 

- Lý do thu hồi: Không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) xuất trình cho cơ 

quan có thẩm quyền. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

  Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp & dịch vụ Linh Anh 

và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (L). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Tạ Mạnh Hùng 



 

Phụ lục 

DANH MỤC 25 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-QLD ngày        tháng        năm 2025 của Cục Quản lý Dược) 

 
 

STT Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận  

Phiếu công bố  
Tên nhà sản xuất Địa chỉ nhà sản xuất Ngày cấp 

1 NANO COLLAGEN 

WHITENING ANTI 

MELASMA CREAM 

131889/20/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 

 

1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

28/08/2020 

2 NANO COLLAGEN 

WHITENING ANTI 

ACNE CREAM 

131888/20/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 

 

1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

28/08/2020 

3 ZUN YA NANO 

COLLAGEN 3D 

WHITENING DAY 

CREAM SPF50+++ 

131891/20/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 

 
1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

28/08/2020 

4 ZUN YA SERUM NANO 

COLLAGEN 3D SPOT 

WHITENING 

131890/20/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

28/08/2020 

5 ZUN YA COLLAGEN 3D 

PERFECT WHITENING 

CREAM DAY CREAM 

162639/21/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

03/12/2021 

6 ZUN YA STEM CELL 

FROZEN MIST 

165111/22/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

19/01/2022 

7 ZUN YA 3D NANO 

COLLAGEN CLEANSER 

175293/22/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

20/07/2022 



2 

 
8 Klirvin® Cream for skin 

care 

186559/22/CBMP-QLD RealCosmetics JSC 140102, Moscow Region, 

Ramenskoye, 5, Karl Marx Street, 

Russia 

21/10/2022 

9 Klirvin® Cream for skin 

around eyes 

186560/22/CBMP-QLD RealCosmetics JSC 140102, Moscow Region, 

Ramenskoye, 5, Karl Marx Street, 

Russia 

21/10/2022 

10 ZUNYA ESSENCE 

SUNCREAM SPF 50+/PA 

+++ UVA/UVB 

PROTECTION 

212911/23/CBMP-QLD COSMO BEAUTY 

CO.,LTD 3-43, Shimaya 4-Chome, Konohana-

ku, Osaka, Japan 
27/09/2023 

11 SAKENZIN WHITE DAY 

CREAM 

209297/23/CBMP-QLD COSMO BEAUTY 

CO.,LTD 
3-43, Shimaya 4-Chome, Konohana-

ku, Osaka, Japan 
14/08/2023 

12 SAKENZIN TWILIGHT 

MELASMA REPAIR 

CREAM 

209296/23/CBMP-QLD COSMO BEAUTY CO., 

LTD 
3-43, Shimaya 4-Chome, Konohana-

ku, Osaka, Japan 
14/08/2023 

13 ZUNYA MARKDEFY 

SERUM 

220127/23/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

22/12/2023 

14 SAKENZIN GLOW 

CELL SERUM 

221438/24/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

05/01/2024 

15 ZUNYA PURE CLEAN 

PEELING GEL 

228287/24/CBMP-QLD COSMO BEAUTY 

CO.,LTD 
4-3-43 Shimaya, Konohana-ku, 

Osaka, Japan 
11/03/2024 

16 ZUNYA CLEANSING 

WATER 

238530/24/CBMP-QLD COSMO BEAUTY 

CO.,LTD 
4-3-43 Shimaya, Konohana-ku, 

Osaka, Japan 
28/05/2024 

17 ZUNYA STEM CELL 

SERUM 

228450/24/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

12/03/2024 



3 

 
18 ClearGlow Cleanse 232630/24/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

12/04/2024 

19 Divine Water Restores and 

Regenerates 

232631/24/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

12/04/2024 

20 REGENERATION 

ENZYME BIOCELL 

232632/24/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

12/04/2024 

21 24K POWER GOLDEN 

THREAD 

232633/24/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

12/04/2024 

22 Diamond serum 242925/24/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

08/07/2024 

23 UV sunscreen Oil control 242924/24/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

08/07/2024 

24 AXILLARY SERUM 243326/24/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

11/07/2024 

25 GLOWPURIFY 243327/24/CBMP-QLD SakuraDream Co., Ltd 1-15-25, Hirato, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 

Japan 

11/07/2024 

 


		2025-05-07T16:46:42+0700
	Tạ Mạnh Hùng
	Bộ Y tế


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-08T08:03:09+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-08T08:03:14+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-08T08:03:20+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-08T08:03:25+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-08T08:03:30+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-08T08:03:36+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-08T08:03:41+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-08T08:03:46+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




